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STT TÊN MÔN HỌC SỐ TÍN CHỈ

1 Triết học Mác – Lê n in 3

2 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2

3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2

4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2

5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

6 Tư duy biện luận sáng tạo 2

7 Nhập môn nghiên cứu khoa học 2

8 Tâm lý học đại cương 2

9 Mỹ học đại cương 2

10 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

11 Lịch sử văn minh thế giới 2

12  Nhập môn ngành âm nhạc 2

13  Lý thuyết âm nhạc cơ bản 1 2

14 Lý thuyết âm nhạc cơ bản 2 2

15 Lịch sử âm nhạc phương Tây 2

16 Lịch sử âm nhạc phương Đông- Âm nhạc Việt Nam 2

17 Ký xướng âm 1 2

18 Ký xướng âm 2 2

19 Ký xướng âm 3 2

20 Ký xướng âm 4 2

21 Ký xướng âm 5 2

22 Hòa âm 1 2

23 Hòa âm 2 2

24 Phân tích tác phẩm âm nhạc 1 2

25 Phân tích tác phẩm âm nhạc 2 2

26 Phức điệu 1 2

27 Phức điệu 2 2

28 Tin học âm nhạc 2

29 Múa cơ bản 2

30 Piano 1 2

31 Piano 2 2

32 Mỹ học âm nhạc 2

33 Thanh nhạc 1 2

34 Thanh nhạc 2 2

35 Chỉ huy và dàn dựng hát hợp xướng 2

36 Hát dân ca 2

37 Thực hành văn bản Tiếng Việt 2

38 Âm nhạc truyền thống Việt Nam 2

39 Thanh nhạc 3 2

40 Thanh nhạc 4 2

41 Thanh nhạc 5 2

42 Thanh nhạc 6 2

43 Piano 3 2

44 Piano 4 2

45 Piano 5 2

46 Dàn dựng chương trình tổng hợp 1 2

47 Dàn dựng chương trình tổng hợp 2 2

48 Sáng tác âm nhạc 1 2

49 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Âm nhạc) 2

50 Piano 3 2

51 Piano 4 2

52 Piano 5 3

53 Piano 6 3

54 Kỹ thuật thu âm 1 2

55 Kỹ thuật thu âm 2 2

56 Kỹ thuật thu âm 3 2

57 Hòa âm ứng dụng 2

58 Sáng tác âm nhạc 1 2

59 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Âm nhạc) 2

60 Dàn dựng chương trình tổng hợp 1 2

61 Dàn dựng chương trình tổng hợp 2 2

62 Dàn dựng chương trình tổng hợp 3 2

63 Dàn dựng chương trình tổng hợp 4 2

64 Thanh nhạc 3 2

65 Thanh nhạc 4 2

66 Thanh nhạc 5 2

67 Hòa âm ứng dụng 2

68 Sáng tác âm nhạc 1 2

69 Sáng tác âm nhạc 2 2

70 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Âm nhạc) 2

71 Nhạc cụ guitare 2

72 Nhạc cụ phím điện tử 2

73 Tính năng nhạc cụ 2

74 Tính năng giọng 2

75 Hát hợp xướng 2

76 Hòa tấu nhạc cụ 2

77 Thực tập hoạt động âm nhạc 1 2

78 Thực tập hoạt động âm nhạc 2 3

79 Thực tập hoạt động âm nhạc 3 4

80 Thực tập tốt nghiệp 5

81 Báo cáo tốt nghiệp 5

82 Thanh nhạc nâng cao 2

83 piano nâng cao 2

84 Phối hợp xướng 1

85 Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo 2

86 Tâm lý học lứa tuổi sư phạm 2

87 Giáo dục học 2

88 Giao tiếp sư phạm 2

89 Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc 3

90 Tích hợp trong giáo dục âm nhạc 2

91 Công tác đoàn đội ở trường phổ thông 2

92 Thực hành phương pháp dạy học âm nhạc cho học sinh tiểu học 2

93 Thực hành phương pháp dạy học âm nhạc cho học sinh THCS 2

94
Thực hành phương pháp dạy học âm nhạc cho học sinh THPT và chuyên 

nghiệp
2

95 Kiểm tra đánh giá trong dạy học âm nhạc 2

96 Phân tích và phát triển chương trình môn âm nhạc ở phổ thông 2
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Chuyên ngành 1: Thanh nhạc

Chuyên ngành 2: Piano 

Chuyên ngành 3: Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp  
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